BM.02.01-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/KH-CĐĐS
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

LỚP……………………………………..

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường;

Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 202… ngày…/…/202… của Hiệu trưởng.
Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp…. được lập như sau:

	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị/người thực hiện
	Địa điểm

	1
	Thành lập/rà soát Hội đồng Thi tốt nghiệp, các ban giúp việc
	
	Phòng ĐT tham mưu
	


	2
	Chuẩn bị đề cương ôn tập
	
	Ban/Tiểu ban đề thi
	

	3
	Xét điều kiện dự thi; công bố danh sách người học đủ điều kiện dự thi 
	
	Hội đồng thi tốt nghiệp
	Phòng họp số 1

	4
	Chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị
	
	Khoa…
	

	5
	Biên soạn/rà soát chỉnh lý bộ đề thi, hình thức thi; phê duyệt đề thi
	
	Ban/Tiểu ban đề thi
	

	6
	Hướng dẫn ôn thi
	
	Khoa…
	Phòng số:….

	7
	Lập danh sách thi
	
	Phòng ĐT
	

	8
	Tổ chức coi thi lý thuyết nghề
	
	Ban/Tiểu ban coi thi
	Phòng số:…

	9
	Tổ chức chấm thi thuyết nghề
	
	Ban/Tiểu ban chấm thi
	Phòng số:…

	10
	Tổ chức thi thực hành nghề
	
	Ban/Tiểu ban chấm thi
	Phòng số:…

	11
	Công bố kết quả thi; phúc khảo bài thi; nhập điểm vào hồ sơ, phần mềm QLĐT
	
	Giám khảo, Phòng ĐT
	

	12
	Xét tốt nghiệp
	
	Hội đồng thi tốt nghiệp
	Phòng họp số 1

	13
	Phê duyệt danh sách tốt nghiệp; ra quyết định công nhận tốt nghiệp
	
	Hiệu trưởng
	

	14
	In bằng, bảng điểm
	
	Phòng ĐT
	

	15
	Tổ chức bế giảng, phát bằng
	
	Phòng ĐT
	Phòng số…


	Nơi nhận:

- HT, PHT phụ trách ĐT;

- Khoa ……..; P.KĐCLĐT; 

- Lưu: VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG




BM.02.01-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/KH-CĐĐS
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

MÔN HỌC: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

LỚP……………………………………..

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường;
Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 202… ngày…/…/202… của Hiệu trưởng.

Kế hoạch thi tốt nghiệp môn học Giáo dục chính trị của lớp…. được lập như sau:
	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị/người thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thành lập/rà soát Hội đồng Thi tốt nghiệp, ban giúp việc
	
	Phòng ĐT tham mưu
	


	2
	Chuẩn bị đề cương ôn tập
	
	Ban/Tiểu ban đề thi
	

	3
	Xét điều kiện dự thi; công bố danh sách người học đủ điều kiện dự thi 
	
	Hội đồng thi tốt nghiệp
	Phòng họp số 1

	4
	Biên soạn/rà soát chỉnh lý bộ đề thi, hình thức thi; phê duyệt đề thi
	
	Ban/Tiểu ban đề thi
	

	5
	Hướng dẫn ôn thi
	
	Khoa Cơ bản
	Phòng số:….

	6
	Lập danh sách thi
	
	Phòng ĐT
	

	7
	Tổ chức coi thi 
	
	Ban/Tiểu ban coi thi
	Phòng số:…

	8
	Tổ chức chấm thi 
	
	Ban/Tiểu ban chấm thi
	Phòng số:…

	10
	Công bố kết quả thi; phúc khảo bài thi; nhập điểm vào hồ sơ, phần mềm QLĐT
	
	Phòng ĐT
	


	Nơi nhận:

- PHT phụ trách ĐT;

- Khoa ……..; P.KĐCLĐT; P.QLTB&XDCB

- Lưu: VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG




BM.02.01-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-CĐĐS
	Hà Nội, ngày...... tháng  ….  năm 20….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Năm học 202…
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Quyết định Số: 79/QĐ-BLĐTBXH, ngày 12 tháng  01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I, Quyết định số 1029/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I thành Trường Cao đẳng Nghề đường sắt và Quyết định số 130/QĐ-LĐTBXH, ngày 07 tháng  02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I thành Trường Cao đẳng Đường sắt;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành theo Quyết định số 1281/QĐ-CĐĐS ngày 19/12/2019 của Trường Cao đẳng Đường sắt;

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường;

Căn cứ Tiến độ đào tạo Trường Cao đẳng Đường sắt năm 202... ngày..../.../202... của Hiệu trưởng;
Xét đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi tốt nghiệp cho các lớp trung cấp, cao đẳng năm học 202... gồm các ông, bà có tên sau đây:
1- Ông/bà ............

Hiệu trưởng



Chủ tịch Hội đồng

2- Ông/bà ............

Phó Hiệu trưởng


Phó Chủ tịch

3- Ông/bà ............

Giám đốc PHĐN


Phó Chủ tịch
4- Ông/bà ............

Giám đốc PHPN


Phó Chủ tịch
5- Ông/bà ............

Trưởng phòng ĐT


Ủy viên thư ký

6- Ông/bà ............

Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên

7- Ông/bà ............

Trưởng phòng KĐCLĐT

Ủy viên

8- Ông/bà ............

Trưởng phòng QLTB&XDCB
Ủy viên
9- Ông/bà ............

Trưởng phòng TCKT

Ủy viên
10- Ông/bà ............
Trưởng khoa Cơ bản

Ủy viên
11- Ông/bà ............
Trưởng khoa .....



Ủy viên
12- Ông/bà ............
Trưởng khoa .....


Ủy viên
....
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi tốt nghiệp thực hiện tại Điều 27 Quy chế  Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trong đào tạo hệ chính quy đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường.
Điều 3. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VT, ĐT.


	HIỆU TRƯỞNG

          


BM.02.01-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-CĐĐS
	Hà Nội, ngày...... tháng  ….  năm 20….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các ban/tiểu ban giúp việc 
cho Hội đồng thi tốt nghiệp Năm học 202…


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Quyết định Số: 79/QĐ-BLĐTBXH, ngày 12 tháng  01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I, Quyết định số 1029/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I thành Trường Cao đẳng Nghề đường sắt và Quyết định số 130/QĐ-LĐTBXH, ngày 07 tháng  02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I thành Trường Cao đẳng Đường sắt;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành theo Quyết định số 1281/QĐ-CĐĐS ngày 19/12/2019 của Trường Cao đẳng Đường sắt;

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường;

Căn cứ Tiến độ đào tạo Trường Cao đẳng Đường sắt năm 202... ngày..../.../202... của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số.../QĐ-CĐĐS ngày .../.../202... về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Năm học 202…;
Xét đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các ban/tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Thi tốt nghiệp các lớp trung cấp, cao đẳng năm 202... như sau:
1. Ban/Tiểu ban đề thi

1.1. Nghề............./Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:
1- Ông/bà ............

Trưởng khoa...


Trưởng ban/Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên

3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên

............
1.2. Nghề............. /Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông/bà ............

Trưởng khoa...


Trưởng ban/Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
..............
2. Ban/Tiểu ban coi thi

1.1. Nghề............. /Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông/bà ............

Trưởng...



Trưởng Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
..............

1.2. Nghề............. /Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông/bà ............

Trưởng...



Trưởng ban/Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
..............

3. Ban/Tiểu ban chấm thi
1.1. Nghề............. /Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông/bà ............

Trưởng...



Trưởng ban/Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
..............

1.2. Nghề............. /Lớp........... gồm các ông bà có tên sau đây:

1- Ông/bà ............

Trưởng...



Trưởng ban/Tiểu ban
2- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
3- Ông/bà ............

Giảng viên khoa...


Ủy viên
..............

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ban giúp việc cho Hội đồng thi tốt nghiệp thực hiện tại Điều 27, 28, 30 và 31 của Quy chế  Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trong đào tạo hệ chính quy đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐĐS ngày 16/9/2019 của Hiệu trường.
Điều 3. Các ban giúp việc tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VT, ĐT.


	HIỆU TRƯỞNG

          


BM.02.02-TCTTN/P.KĐCL
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

NGHỀ:………………… 
TRÌNH ĐỘ:……

A. LÝ THUYẾT NGHỀ

Phần 1: ................

1. …………..

2. …………..
Bài tập

1. …………..

2. …………..
Phần 2: ............

1. …………..

2. ……….

Bài tập

1. …………..

2. …………..

…………………..
B. THỰC HÀNH NGHỀ

1……………….

2……………….

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)




BM.01.03-TCTKTMHMĐ/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP 

THI TRẮC NGHIỆM TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ
NGHỀ:………………… TRÌNH ĐỘ:……

Phần I:……………………….
Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 3. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần II:…………………..
Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần III:………………….
Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần IV:………………
Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)


BM.02.03-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ

NGHỀ:………………………. 
TRÌNH ĐỘ:……

Hình thức thi: Viết
Thời gian: ............ phút (không kể thời gian chép/phát đề thi)

Đề thi số: .....

ĐỀ BÀI

Câu 1. (..... điểm)

(nội dung câu hỏi) ……………………………………………………………

Câu 2. (.....điểm)

(nội dung câu hỏi) ……………………………………………………………

Câu 3. (......điểm)
(nội dung câu hỏi) ……………………………………………………………

Câu 4. (......điểm)
(nội dung câu hỏi) ……………………………………………………………

Câu 5. (......điểm)
(nội dung câu hỏi) ……………………………………………………………

----------------------------------------------------------------

Lưu ý: (nếu có)


	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)




BM.02.05-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ

NGHỀ:………………………. 

TRÌNH ĐỘ:……
Hình thức thi: Viết
Đề số: .....

Câu 1. (..... điểm)

................................... (nội dung câu hỏi)
	Nội dung
	Điểm

	
	

	
	

	
	


Câu 2. (..... điểm)

......................................... (nội dung câu hỏi)
	Nội dung đáp án
	Điểm

	
	

	
	

	
	


……………………………………………………………………………

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)


BM.02.05-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ

NGHỀ:………………………. 

TRÌNH ĐỘ:……

Hình thức thi: Trắc nghiệm (trên giấy)
Thời gian: ............ phút (không kể thời gian phát đề thi)

Đề thi số: .....

ĐỀ BÀI

Phần I (…điểm)

Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần II (…điểm)

Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần III (…điểm)

Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

…………………………

Phần IV (…điểm)

Chọn phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được…… điểm.

Câu 1. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

Câu 2. ………..

A:……….

B:………..
 
C:…………

D:…………..

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)


BM.02.05-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

PHẦN THÔNG TIN
	Giám thị 1

Họ và tên:………………………….

Chữ ký:


	PHẦN GHI CHÉP CỦA HSSV

1- Họ và tên HSSV:……………………….

2- Ngày sinh:…../…./……..

3- Lớp:…………………………………….

4- Môn thi: Tốt nghiệp Lý thuyết nghề
5- Số báo danh:…………………………….

6- Mã đề thi:………………………………..

7- Ngày thi:………/……/202…………….

	Giám thị 1

Họ và tên:………………………….

Chữ ký:


	


Chú ý: 

- HSSV ghi đủ thông tin trước khi làm bài.

- Phần trả lời: tô vào đáp án đúng.
	



PHẦN TRẢ LỜI

Mã đề thi:…………….

	1
	A
	B
	C
	D
	
	26
	A
	B
	C
	D
	
	51
	A
	B
	C
	D

	2
	A
	B
	C
	D
	
	27
	A
	B
	C
	D
	
	52
	A
	B
	C
	D

	3
	A
	B
	C
	D
	
	28
	A
	B
	C
	D
	
	53
	A
	B
	C
	D

	4
	A
	B
	C
	D
	
	29
	A
	B
	C
	D
	
	54
	A
	B
	C
	D

	5
	A
	B
	C
	D
	
	30
	A
	B
	C
	D
	
	55
	A
	B
	C
	D

	6
	A
	B
	C
	D
	
	31
	A
	B
	C
	D
	
	56
	A
	B
	C
	D

	7
	A
	B
	C
	D
	
	32
	A
	B
	C
	D
	
	57
	A
	B
	C
	D

	8
	A
	B
	C
	D
	
	33
	A
	B
	C
	D
	
	58
	A
	B
	C
	D

	9
	A
	B
	C
	D
	
	34
	A
	B
	C
	D
	
	59
	A
	B
	C
	D

	10
	A
	B
	C
	D
	
	35
	A
	B
	C
	D
	
	60
	A
	B
	C
	D

	11
	A
	B
	C
	D
	
	36
	A
	B
	C
	D
	
	61
	A
	B
	C
	D

	12
	A
	B
	C
	D
	
	37
	A
	B
	C
	D
	
	62
	A
	B
	C
	D

	13
	A
	B
	C
	D
	
	38
	A
	B
	C
	D
	
	63
	A
	B
	C
	D

	14
	A
	B
	C
	D
	
	39
	A
	B
	C
	D
	
	64
	A
	B
	C
	D

	15
	A
	B
	C
	D
	
	40
	A
	B
	C
	D
	
	65
	A
	B
	C
	D

	16
	A
	B
	C
	D
	
	41
	A
	B
	C
	D
	
	66
	A
	B
	C
	D

	17
	A
	B
	C
	D
	
	42
	A
	B
	C
	D
	
	67
	A
	B
	C
	D

	18
	A
	B
	C
	D
	
	43
	A
	B
	C
	D
	
	68
	A
	B
	C
	D

	19
	A
	B
	C
	D
	
	44
	A
	B
	C
	D
	
	69
	A
	B
	C
	D

	20
	A
	B
	C
	D
	
	45
	A
	B
	C
	D
	
	70
	A
	B
	C
	D

	21
	A
	B
	C
	D
	
	46
	A
	B
	C
	D
	
	71
	A
	B
	C
	D

	22
	A
	B
	C
	D
	
	47
	A
	B
	C
	D
	
	72
	A
	B
	C
	D

	23
	A
	B
	C
	D
	
	48
	A
	B
	C
	D
	
	73
	A
	B
	C
	D

	24
	A
	B
	C
	D
	
	49
	A
	B
	C
	D
	
	74
	A
	B
	C
	D

	25
	A
	B
	C
	D
	
	50
	A
	B
	C
	D
	
	75
	A
	B
	C
	D


………………………..
BM.02.05-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ

NGHỀ:………………………. 

TRÌNH ĐỘ:……
Hình thức thi: Trắc nghiệm (trên giấy)
Mã đề thi:…………….

	1
	A
	B
	C
	D
	
	26
	A
	B
	C
	D
	
	51
	A
	B
	C
	D

	2
	A
	B
	C
	D
	
	27
	A
	B
	C
	D
	
	52
	A
	B
	C
	D

	3
	A
	B
	C
	D
	
	28
	A
	B
	C
	D
	
	53
	A
	B
	C
	D

	4
	A
	B
	C
	D
	
	29
	A
	B
	C
	D
	
	54
	A
	B
	C
	D

	5
	A
	B
	C
	D
	
	30
	A
	B
	C
	D
	
	55
	A
	B
	C
	D

	6
	A
	B
	C
	D
	
	31
	A
	B
	C
	D
	
	56
	A
	B
	C
	D

	7
	A
	B
	C
	D
	
	32
	A
	B
	C
	D
	
	57
	A
	B
	C
	D

	8
	A
	B
	C
	D
	
	33
	A
	B
	C
	D
	
	58
	A
	B
	C
	D

	9
	A
	B
	C
	D
	
	34
	A
	B
	C
	D
	
	59
	A
	B
	C
	D

	10
	A
	B
	C
	D
	
	35
	A
	B
	C
	D
	
	60
	A
	B
	C
	D

	11
	A
	B
	C
	D
	
	36
	A
	B
	C
	D
	
	61
	A
	B
	C
	D

	12
	A
	B
	C
	D
	
	37
	A
	B
	C
	D
	
	62
	A
	B
	C
	D

	13
	A
	B
	C
	D
	
	38
	A
	B
	C
	D
	
	63
	A
	B
	C
	D

	14
	A
	B
	C
	D
	
	39
	A
	B
	C
	D
	
	64
	A
	B
	C
	D

	15
	A
	B
	C
	D
	
	40
	A
	B
	C
	D
	
	65
	A
	B
	C
	D

	16
	A
	B
	C
	D
	
	41
	A
	B
	C
	D
	
	66
	A
	B
	C
	D

	17
	A
	B
	C
	D
	
	42
	A
	B
	C
	D
	
	67
	A
	B
	C
	D

	18
	A
	B
	C
	D
	
	43
	A
	B
	C
	D
	
	68
	A
	B
	C
	D

	19
	A
	B
	C
	D
	
	44
	A
	B
	C
	D
	
	69
	A
	B
	C
	D

	20
	A
	B
	C
	D
	
	45
	A
	B
	C
	D
	
	70
	A
	B
	C
	D

	21
	A
	B
	C
	D
	
	46
	A
	B
	C
	D
	
	71
	A
	B
	C
	D

	22
	A
	B
	C
	D
	
	47
	A
	B
	C
	D
	
	72
	A
	B
	C
	D

	23
	A
	B
	C
	D
	
	48
	A
	B
	C
	D
	
	73
	A
	B
	C
	D

	24
	A
	B
	C
	D
	
	49
	A
	B
	C
	D
	
	74
	A
	B
	C
	D

	25
	A
	B
	C
	D
	
	50
	A
	B
	C
	D
	
	75
	A
	B
	C
	D


………………………..

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)


BM.02.05-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


KHUNG MA TRẬN

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT NGHỀ

NGHỀ:………………………. 

TRÌNH ĐỘ:……

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính
Thời gian: ............ phút
1. Số lượng câu hỏi phân bổ cho các phần, chương/bài

	Tên phần, chương/bài
	Số lượng câu hỏi

	
	Dễ
	TB
	Khó
	Tổng
	Tỷ lệ %

	Phần I:………
	
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	

	Phần II:………
	
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	

	Phần III:………
	
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	

	Phần IV:………
	
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


2. Kết cấu khung đề thi

- Thời gian làm bài: … phút

- Cơ cấu điểm: Câu dễ: … điểm; câu trung bình: … điểm; câu khó: … điểm

- Phân bổ số lượng câu hỏi trong đề thi:
	Phần, chương/bài
	Dễ
	TB
	Khó
	Tổng

	Phần I:………
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Phần II:………
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Phần III:………
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Phần IV:………
	
	
	
	

	Chương 1:……..
	
	
	
	

	Chương 2:……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


3. Tạo số lượng bộ đề trên phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính

Số bộ đề tạo: 10 bộ.

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)


BM.02.04-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

NGHỀ:………………………. 
TRÌNH ĐỘ:……

Thời gian: ............ phút (không kể thời gian chép/phát đề thi)

Đề thi số: .....

ĐỀ BÀI

Câu 1: (… điểm)

(Kỹ năng 1)……….. 

1. Yêu cầu

……………….

2. Nội dung công việc

	TT
	Nội dung công việc
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Các dữ kiện/điều kiện thực hiện

…………………..

Câu 2: (… điểm)

(Kỹ năng 2)………..

1. Yêu cầu

…………………..

2. Nội dung công việc

	TT
	Nội dung công việc
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Các dữ kiện/điều kiện thực hiện

…………………..
…………………..
----------------------------------------------------------------

Lưu ý: (nếu có)


	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)




BM.02.06-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

NGHỀ:………………………. 
TRÌNH ĐỘ:……

Đề số: .....

Câu 1:  (… điểm)

(Kỹ năng 1)………..
	TT
	Nội dung công việc
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 2. (..... điểm)

(Kỹ năng 2)………..
	TT
	Nội dung công việc
	Điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


……………………………………………………………………………

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)




BM.02.07-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, ngày …. tháng …. năm 20….


QUY ĐỊNH/HƯỚNG DẪN CHẤM THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

NGHỀ:………………………. 
TRÌNH ĐỘ:……

Đề thi số:……….
I. BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (Kỹ năng 1) (….điểm)
	TT
	Nội dung thực hành

	Điểm

	Yêu cầu

	Hướng dẫn chấm điểm
 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu 2: (Kỹ năng 2) (….điểm)
	TT
	Nội dung thực hành
	Điểm
	Yêu cầu
	Hướng dẫn chấm điểm 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


.....................................................

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

.....................................................

	HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỞNG BAN ĐỀ THI

(ký ghi rõ họ tên)




BM.02.08-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


PHIẾU CHẤM THI TỐT NGHIỆP 
Lớp: .................................           Số phách: ...........

Môn thi: Giáo dục chính trị/Lý thuyết nghề.

Hình thức thi: Viết

Đề thi số:……

KẾT QUẢ THI

	Câu 1

	Điểm

	Câu 2
	Điểm
	Câu 3
	Điểm
	Câu 4
	Điểm
	Câu 5
	Điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng điểm: ...................  Bằng chữ: ..................................................................

	
	……. Ngày ...... tháng ...... năm ......

GIÁM KHẢO 


BM.02.09-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


PHIẾU CHẤM THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ
Lớp: ........................................
Đề thi số:……
Họ và tên: ............................................................... 
KẾT QUẢ THI
	TT
	Nội dung thực hành

	Điểm chuẩn

	Ý kiến nhận xét

	Điểm đạt


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm
	
	
	


Kết luận của ban giám khảo: .............................................................................

………………………………………………………………………………….

	GIÁM KHẢO 1


	Ngày ...... tháng ...... năm ......

GIÁM KHẢO 2


BM.02.10-TCTTN/P.KĐCLĐT
	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20….


BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

LỚP…………………….. (BẬC……………, NGÀNH………………, KHÓA…………..)

MÔN THI:…………………………………

* Ngày thi: .…./…./20….. * Thời gian thi: ……phút, từ:…... đến:…..  * Phòng thi: …..

	TT
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	Số tờ

(đề)
	Điểm thi
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Có mặt: ….. * Vắng mặt: ….. * Số bài thi: ……. * Số tờ giấy thi: ….. * Số bài đạt: … * Không đạt …)

	
	
	
	….., ngày…… tháng…… năm 20….

	
	
	Cán bộ coi thi 1


	Cán bộ coi thi 2

	Trưởng ban chấm thi
	
	Cán bộ chấm thi 1

	Cán bộ chấm thi 2


BM.02.11-TCTTN/P.KĐCLĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------- 

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt
Tên em là:........................................................ Mã số HSSV:..........................

Ngày sinh:...../..../....... Hộ khẩu thường trú:..................................................

........................................................................................................................

Số CMTND:………………………………………………………………..

Hiện đang học lớp:.................................................... Khóa:..........................

Hệ đào tạo:………………………………………………………..

Nay em làm đơn này kính gửi Ông Hiệu trưởng cho phép em được thôi học tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

Lý do xin thôi học:.........................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

	                               
	............. , ngày...... tháng..... năm 200...

	 Ý kiến của phụ huynh


	Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



	Giáo viên chủ nhiệm

	Ý kiến của khoa



	Xác nhận của Phòng TCKT
	Xác nhận của Phòng CTHSSV

	Xác nhận của thư viện trường
	


BM.02.12-TCTTN/P.KĐCLĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------- 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt
Tên em là:......................................................... Mã số HSSV:..........................

Ngày sinh:...../..../....... Hộ khẩu thường trú:...................................................

........................................................................................................................

Hiện đang học lớp:..................................................... Khóa:..........................

Hệ đào tạo:………………………………………………………..

Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/điểm trung bình chung tích lũy: ……… ..………..……………………………………..…………………………

Em làm đơn này kính đề nghị Ông Hiệu trưởng cho phép em được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã đạt yêu cầu/tích lũy. Thời gian xin nghỉ học tạm thời là (… học kỳ hoặc … năm): ………………………..………., từ học kỳ:… năm học: 20………..- 20………..…đến hết học kỳ:…… năm học: 20……..- 20……..

Lý do: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tuân thủ các quy định của Nhà trường, đồng thời tự chịu trách nhiệm về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo./.

 

	                               
	............. , ngày...... tháng..... năm 200...

	 Ý kiến của phụ huynh


	Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



	Giáo viên chủ nhiệm


	Ý kiến của khoa



	Xác nhận của Phòng TCKT
	Xác nhận của Phòng CTHSSV

	Xác nhận của thư viện trường
	


Số phách





Số phách








� Ghi số Quyết định nếu đã thành lập.


� Ghi số Quyết định nếu đã thành lập.


� Căn cứ Tiến độ giảng dạy của các lớp cao đẳng, trung cấp tốt nghiệp trong năm để đưa các trưởng khoa tương ứng và trưởng các đơn vị khác vào Hội đồng thi tốt nghiệp.


� Số lượng người trong ban coi thi phải bảo đảm có số dư dự phòng trường hợp đột xuất.


� Nếu không có bài tập thì bỏ nội dung này.


� Ghi nội dung và điểm phân bổ tương ứng của từng phần công việc.


� Ghi các trang thiết bị, dụng cụ thực hành; vật tư; bảo hộ lao động (nếu có)… phải có để thực hiện bài thi.


� Đối với việc tổ chức chấm thi thực hành sử dụng Quy định/Hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp thực hành nghề thì không sử dụng mẫu này


� Quy định/Hướng dẫn chấm điểm thay cho đáp án.


� Nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ có thể phân nhỏ chi tiết đến 1 điểm với thang điểm 100.


� Điểm tiêu chuẩn có thể tính theo thang điểm 100 nhưng sau phải quy về thang điểm 10.


� Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được cho mỗi nội dung đánh giá.


� Hướng dẫn mức độ trừ điểm khi HSSV thực hiện thiếu, sai sót, chậm, lúng túng…. của mỗi nội dung chấm. Tổng số điểm trừ tối đa của mỗi phần bằng số điểm phân bổ cho phần đó.


� Các nội dung hướng dẫn đánh giá chung được ghi vào phần này. VD: Chấm theo thang điểm 100 được quy về thang điểm 10 như thế nào; HSSV không sử dụng bảo hộ lao động theo quy định (đối với thực hành nghề bắt buộc sử dụng), trong quá trình thi để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn chạy tàu… thì đình chỉ thi và nhận 0 điểm cho phần thi này….


� Chi ghi nội dung phù hợp: Giáo dục chính trị hoặc Lý thuyết nghề.


� Số phần tương ứng với số phần trong đáp án.


� Số điểm tương ứng với số điểm trong đáp án


� Nội dung theo đáp án hoặc Quy định/Hướng dẫn chấm thi thực hành.


� Số điểm phân bổ tương ứng theo đáp án hoặc Quy định/Hướng dẫn chấm thi thực hành.


� Phần ghi chép của cán bộ chấm thi các lỗi mắc phải trừ điểm của HSSV.


� Điểm đạt của HSSV sau khi đã trừ các điểm lỗi.


� Tương ứng với:  Giáo dục chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề.





